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1002000074259
Tiếng Nhật Công nghệ thông tin trong ngà
nh phần mềm

Đặng Khải Hoàn t
ác giả

NXB Thế Giới 2023 007 9786043450415

1002000074272 Bốn nghìn tuần
Oliver Burkeman 
tác giả

NXB Tổng Hợp 
TPHCM

2023 159 9786045861653

1002000074258 Không diệt không sinh đừng sợ hãi
Thích Nhất Hạnh 
tác giả

NXB Thế Giới 2023 180 9786047771448

1002000074252 Nexus
Yuval Noah 
Harari tác giả

NXB Thế Giới 2024 204 9786043922899

1002000074251 Súng vi trùng và thép
Jared Diamond t
ác giả

NXB Thế Giới 2024 204 9786043921342

1002000074269 Việt Nam Văn Hóa Sử Cương
Đào Duy Anh tác 
giả

NXB Đại Học Sư 
Phạm

2023 223 9786045459522

1002000074270 Nhật Bản Đến Và Yêu
Dương Linh tác 
giả

NXB Thế Giới 2018 291 9786047722587

1002000074253 Quen Lạ Xứ Người Lam Anh tác giả
NXB Tổng Hợp 
TPHCM

2019 291 9786045898154

1002000074255 Việt Nam Dọc Miền Du Ký Lê Rin tác giả NXB Lao Động 2025 292 9786043938579

1002000074254 Việt Nam Dọc Miền Du Ký Lê Rin tác giả NXB Lao Động 2025 292 9786044803531

1002000074250 Thế giới phẳng
Thomas 
L.Friedman tác 
giả

NXB Trẻ 2021 361 9786041160446

1002000074257 Hành trang du học
Chu Đình Tới tác 
giả

NXB Lao động 2021 377 9786043202007

1002000074268 Mẹ Thông Thái Dạy Con Tại Nhà
Shouko 
Yoshimoto tác 
giả

NXB Lao Động 2020 379 9786043017762

1002000074265
90% trẻ thông minh nhờ cách trò chuyện đ
úng đắn của cha mẹ

Urako Kanamori 
tác giả

NXB Kim Đồng 2022 379 9786042265171
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1002000074263 Nấu ăn gia đình
Triệu Thị Chơi tá
c giả

NXB Hồng Đức 2024 596 9786049934032

1002000074262 Ngẫu hứng cùng cake
Đình Bình biên 
soạn

NXB Phụ Nữ 2018 596 9786045655856

1002000074264 Tri Thức Cho Một Thai Kì Khỏe Mạnh
Châu Nguyên biê
n soạn

NXB Phụ Nữ Việt 
Nam

2023 598 9786043904482

1002000074266 Mang thai,sinh nở và nuôi con khỏe mạnh
Geon Oh Kim tác 
giả

NXB Hồng Đức 2023 598 9786043896534

1002000074261 Ăn dặm kiểu Nhật
Tsutsumi 
Chiharu chủ biên

NXB Công 
Thương

2024 599 9786044813523

1002000074267 101 Bộ Phim Việt Nam Hay Nhất
Lê Hồng Lâm tác 
giả

NXB Thế Giới 2024 778 9786047752485

1002000074260 Cơ thể 4 giờ
Timothy Ferriss 
tác giả

NXB Hồng Đức 2022 780 9786043516678

1002000074271
Nói chuyện là bản năng,giữ miệng là tu 
dưỡng,im lặng là trí tuệ

Trương Tiếu Hă
̀ng tác giả

NXB Dân Trí 2025 809 9786044072326

1002000074274 Marugoto Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
Quỹ giao lưu 
quốc tế Nhật Bản 
tác giả

NXB Đại học 
Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh

2019 810 9786047367504

1002000074256
Đàm thoại tiếng Nhật làm việc trong doanh 
nghiệp Nhật Bản

Midori Iwasawa 
tác giả

NXB Đại học Sư 
Phạm TP.HCM

2016 810 9786049471056

1002000074275 Marugoto Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
Quỹ giao lưu 
quốc tế Nhật Bản 
tác giả

NXB Đại học 
Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh

2019 810 9786047372300

1002000074276 Marugoto Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
Quỹ giao lưu 
quốc tế Nhật Bản 
tác giả

NXB Đại học 
Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh

2024 810 9786044797847

1002000074277 Marugoto Ngôn ngữ và văn hóa Nhật Bản
Quỹ giao lưu 
quốc tế Nhật Bản 
tác giả

NXB Đại học 
Quốc gia TP. Hồ 
Chí Minh

2024 810 9786044797977
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1002000074273 Từ điển Nhật Việt
Nguyễn Văn 
Khang chủ biên

NXB Đại Học 
Quốc Gia Hà Nội

2023 813 9786043966275

1002000098604 Totto-Chan Bên Cửa Sổ
Kuroyanagi 
Tetsuko [tác 
giả]

NXB Hội Nhà Vă
n

2025 E-KUR 9786045369234

1002000074278 Phương trình hạ chí
Higashino Keigo 
tác giả

NXB Hội Nhà Vă
n

2022 F-HIG 9786043835861

1002000074279 Quân khu Nam đồng Bình Ca tác giả NXB Trẻ 2024 N-BIN 9786041242883

1002000074280 Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Nguyễn Nhật Ánh 
tác giả

NXB Trẻ 2025 N-NGU 9786041000698
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